	BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



	Số: 1613/BGDĐT-GDTX
V/v: Hướng dẫn thực hiện Chương trình XMC&GDTTSKBC đối với lớp 4, lớp 5.


	Hà Nội, ngày 24 tháng 03 năm 2011


Kính gửi:
- Các sở giáo dục và đào tạo;
- Cục Giáo dục cải tạo và hòa nhập cộng đồng (Bộ Công an).
Để các sở giáo dục
và đào tạo, Cục Quản lí trại giam, cơ sở giáo dục và trường giáo dưỡng tổ chức chỉ đạo thực hiện Chương trình Xóa mù chữ và giáo dục tiếp tục sau khi biết chữ (lớp 4, lớp 5) ban hành theo Quyết định số 13/2007/QĐ-BGDĐT của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ hướng dẫn một số vấn đề cụ thể như sau:
1. Số lượng môn học:
Gồm có bốn môn: Toán, Tiếng Việt, Khoa học, Lịch sử và Địa lí.
2. Thời gian học
Do đặc thù người học, Chương trình Xóa mù chữ và giáo dục tiếp tục sau khi biết chữ không quy định thời gian học liên tục trong bao nhiêu tuần. Mỗi địa phương, đơn vị tùy thuộc vào điều kiện cụ thể bố trí thời gian học tập phù hợp với kế hoạch dạy học đã được quy định trong Chương trình.
3. Bộ ban hành khung phân phối Chương trình các môn học (gửi kèm công văn này) gồm hai phần: khung phân phối chương trình và hướng dẫn tổ chức thực hiện.
Các sở giáo dục và đào tạo, Cục Giáo dục cải tạo và hòa nhập cộng đồng (Bộ Công an) căn cứ vào khung phân phối chương trình và đặc điểm tình hình của địa phương, đơn
vị, đặc
biệt là trình độ học lực của
học viên để xây dựng phân phối chương trình chi tiết cho các môn học.
Khung phân phối chương trình chỉ quy định thời lượng tối thiểu cho phần lí thuyết, ôn tập, kiểm tra đối với từng chương, từng phần, từng lớp, không quy định thời lượng cụ thể cho từng bài học. Các địa phương, đơn vị khi xây dựng phân phối chương trình chi tiết, căn cứ vào điều kiện học tập cụ thể của từng vùng miền, từng nhóm đối tượng người học để tăng giảm thời lượng đối với từng bài khác nhau, nhưng đảm bảo được nội dung quy định trong chương trình; có thể tăng thêm số tiết thực học, nhưng tuyệt đối không được cắt giảm. Tuy nhiên, việc
tăng thời lượng phải đảm bảo được tiến độ, kế hoạch dạy học do địa phương, đơn vị đề ra.
4. Tài liệu để thực hiện Chương trình Xóa mù chữ và giáo dục tiếp tục sau khi biết chữ lớp 4, lớp 5: Tài liệu giáo dục tiếp tục sau khi biết chữ Tiếng Việt 4, Tài liệu giáo dục tiếp tục sau khi biết chữ Tiếng Việt 5; Tài liệu giáo dục tiếp tục sau khi biết chữ Toán 4, Tài liệu giáo dục tiếp tục sau khi biết chữ Toán 5; Tài liệu giáo dục tiếp tục sau khi biết chữ Lịch sử và Địa lí 4, Tài liệu giáo dục tiếp tục sau khi biết chữ Lịch sử và Địa lí 5; Tài liệu giáo dục tiếp tục sau khi biết chữ Khoa học 4, Tài liệu giáo dục tiếp tục sau khi biết chữ Khoa học 5. Các tài liệu trên do Nhà Xuất bản Giáo dục phát hành năm 2010.
5. Bộ Giáo dục và Đào tạo đã triển khai tập huấn Chương trình và tài liệu học Xóa mù chữ và giáo dục tiếp tục sau khi biết chữ lớp 4, lớp 5 cho cán bộ và giáo viên cốt cán của các địa phương, đơn vị. Bộ đề nghị các sở giáo dục và đào tạo tiếp tục tổ chức tập huấn Chương trình và Tài liệu học Chương trình Xóa mù chữ và giáo dục tiếp tục sau khi biết chữ lớp 4, lớp 5 cho giáo viên tại địa phương.

Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị sở giáo dục và đào tạo, Cục Quản lí trại giam, cơ sở giáo dục và trường giáo dưỡng chỉ đạo các cơ sở giáo
dục
thực hiện Chương trình Xóa mù chữ và giáo dục tiếp tục sau khi biết chữ theo hướng dẫn của Công văn này. Trong quá trình chỉ đạo thực hiện, nếu có gì vướng mắc đề nghị phản ánh
về Bộ (qua Vụ Giáo dục thường xuyên, điện thoại 0438694285; 0912350836) để kịp thời giải quyết.
TL. BỘ TRƯỞNG

VỤ TRƯỞNG VỤ GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN
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Nơi nhận:

· Như trên;

· TT. Nguyễn Vinh Hiển (để báo cáo);

· Thanh tra Bộ (để ph/h);

· Vụ Pháp chế (để ph/h);

· Cục KT&KĐCL (để ph/h);

· Lưu VT, Vụ GDTX.
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MÔN: LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÝ

I. KHUNG PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH 


LỚP 4

Phần Lịch sử: 
 16 tiết

Phần Địa lý:   
 19 tiết


		Nội dung




		Số tiết



		

		Tổng số 

		Kiến thức

		Ôn tập

		Kiểm tra



		PHẦN MỞ ĐẦU

		2

		2

		

		



		Bản đồ

- Khái niệm. Một số yếu tố về bản đồ.


- Các bước sử dụng bản đồ.

		2

		2

		

		



		PHẦN LỊCH SỬ

		16

		14

		1

		1



		1. Buổi đầu thời kỳ dựng nước và giữ nước ( từ khoảng năm 700 TCN đến năm 179 TCN)

- Sự ra đời của nước Văn Lang, Âu Lạc.


- Những nét chính về đời sống vật chất tinh thần của người Việt cổ.


- Nước Âu Lạc chiến thắng ngoại xâm và sau đó lại thất bại.

		2

		2

		

		



		2. Thời kỳ đấu tranh giành độc lập dân tộc chống ách thống trị của các thế lực phong kiến phương Bắc ( từ năm 179 TCN đến năm 938)

- Tình hình nước ta dưới ách đô hộ của các triều đại phong kiến phương Bắc.


- Một số cuộc khởi nghĩa tiêu biểu: Khởi nghĩa Hai Bà Trưng và chiến thắng Bạch Đằng do Ngô Quyền lãnh đạo. 

		2

		2

		

		



		3. Buổi đầu độc lập (từ năm 938 đến năm 1009)

- Khái quát tình hình nước ta sau khi Ngô Quyền mất; Đinh Bộ Lĩnh dẹp loạn 12 sứ quân.


- Cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Tống lần thứ nhất ( năm 981).

		2

		2

		

		



		4. Quốc gia Đại Việt thời Lý (từ năm 1009 đến năm 1226)

- Sự thành lập nhà Lý.


- Cuộc kháng chiến chống Tống lần thứ 2 và ý nghĩa của sự kiện đó.

		2

		2

		

		



		5. Quốc gia Đại Việt thời Trần (từ năm 1226 đến năm 1400)


- Sự thành lập nhà Trần.

- Ba lần chiến thắng quân  Nguyên – Mông xâm lược.

		2

		2

		

		



		6. Quốc gia Đại Việt  buổi đầu thời Hậu Lê ( thế kỷ XV)


- Chiến thắng Chi Lăng và sự thành lập nhà  Hậu Lê.

- Khái quát sự phát triển của giáo dục, văn hóa và khoa học thời Hậu Lê.

		2

		2

		

		



		7. Quốc gia Đại Việt ( thế kỷ XVI – XVIII)


- Đất  nước chia cắt thành Đàng trong, Đàng ngoài.

- Quang Trung đại phá quân Thanh. 

		1

		1

		

		



		8. Buổi đầu triều Nguyễn (từ năm 1802 đến năm 1858)


- Sự ra đời của Nhà Nguyễn .


- Một số chính sách nhà Nguyễn.


- Mô tả đôi nét về kinh thành Huế.

		1

		1

		

		



		Ôn tập phần Lịch sử

		1

		

		1

		



		Kiểm tra phần Lịch sử

		1

		

		

		1



		PHẦN ĐỊA LÝ

		17

		15

		1

		1



		1. Thiên nhiên con người ở miền núi, trung du Việt Nam

		6

		6

		

		



		a. Thiên nhiên


- Đặc điểm tiêu biểu về địa hình, khí hậu của dãy Hoàng Liên Sơn, Trung du Bắc Bộ, Tây Nguyên.


- Mô tả sơ lược về sông ở miền núi, rừng rậm nhiệt đới, rừng rụng lá mùa khô.


- Vai trò của rừng đối với tự nhiên, đời sống và sản xuất.

b. Dân cư


- Tên một số dân tộc thiểu số ở Hoàng Liên Sơn, Tây Nguyên.


- Đặc điểm phân bố dân cư ở miền núi.


c. Hoạt động sản xuất 

- Một số hoạt động sản xuất chủ yếu của người dân ở Hoàng Liên Sơn, Trung du Bắc Bộ, Tây Nguyên.

- Đặc điểm giao thông miền núi.

d. Thành phố


- Đặc điểm chủ yếu của thành phố Đà Lạt.

		

		

		

		



		2. Thiên nhiên và con người ở đồng bằng Việt Nam

		8

		8

		

		



		a. Thiên nhiên


- Đặc điểm tiêu biểu về địa hình, khí hậu, đất, sông ngòi của đồng bằng Bắc Bộ, đồng bằng Nam Bộ, đồng bằng duyên hải miền Trung.


b. Dân cư


- Một số dân tộc ở đồng bằng; đặc điểm về nhà ở, trang phục của một số dân tộc.

- Đặc điểm phân bố dân cư ở đồng bằng.

c. Hoạt động sản xuất


- Một số hoạt động sản xuất chủ yếu của người dân ở  đồng bằng Bắc Bộ, đồng bằng Nam Bộ, đồng bằng duyên hải miền Trung.


d. Thành phố


- Đặc điểm chủ yếu của các thành phố: Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Đà Nẵng.

		

		

		

		



		4. Vùng biển,  đảo và quần đảo


- Đặc điểm vùng biển, các đảo và quần đảo của nước ta.


- Một số hoạt động khai thác nguồn lợi chính của biển, đảo.

		1

		1

		

		



		Ôn tập Phần Địa lý

		1

		

		1

		



		Kiểm tra phần Địa lý

		1

		

		

		1



		                                       Cộng

		35

		31

		2

		2





LỚP 5


Phần Lịch sử: 
 17 tiết


Phần Địa lý:   
 18 tiết


		Nội dung




		Số tiết



		

		Tổng số 

		Kiến thức

		Ôn tập

		Kiểm tra



		PHẦN LỊCH SỬ

		16

		15

		1

		



		Cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp ( 1858 – 1954)

		9

		9

		

		



		1. Hơn tám mươi năm kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược và đô hộ ( 1858 – 1945)

- Trương Định là vị thủ lĩnh nổi tiếng của phong trào chống Pháp ở Nam kỳ.

- Nguyễn Ái Quốc  với cuộc hành trình tìm đường cứu nước.


-  Sự thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam .

- Cuộc tổng khởi nghĩa ở Hà Nội.

- Bác Hồ đọc Tuyên ngôn độc lập.

		5

		5

		

		



		2. Chín năm kháng chiến chống thực dân Pháp ( 1946 – 1954)

- Những nét chính tình hình nước ta sau Cách mạng tháng Tám: giặc đói, giặc dốt, giặc ngoại xâm.

- Một số chiến dịch: Việt Bắc năm 1947, Biên Giới 1950, Điện Biên Phủ và ý nghĩa lịch sử của chiến thắng này.

		4

		4

		

		



		3. Xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Miền Bắc và đấu tranh thống nhất đất nước ( 1954 – 1975)

- Tình hình miền Bắc sau năm 1954: Miền Bắc được giải phóng và xây dựng chủ nghĩa xã hội làm hậu phương cho miền Nam. 

- Tình hình miền Nam sau Hiệp định Giơ – ne - vơ và âm mưu của Mỹ  muốn chia cắt lâu dài đất nước ta.

- Những nét chính của phong trào đồng khởi ở Bến Tre.


- Cuộc tiến công và nổi dậy tết Mậu Thân 1968.


- Tiến vào Dinh Độc lập: ngày 30/4/1975 giải phóng Sài Gòn, kết thúc cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước.

		4

		4

		

		



		4. Xây dựng chủ nghĩa xã hội trong cả nước ( từ năm 1975 đến nay)

- Hoàn thành thống nhất đất nước:Tháng 4-1776, Quốc hội chung cho cả nước được bầu và họp vào cuối tháng 6 đầu tháng 7 năm 1976.

- Thành tựu xây dựng chủ nghĩa xã hội: Nhà máy thủy điện Hòa Bình

		2

		2

		

		



		Ôn tập phần Lịch sử

		1

		

		1

		



		Kiểm tra phần Lịch sử

		1

		

		

		1



		PHẦN ĐỊA LÝ

		18

		16

		1

		1



		I. Địa lí Việt Nam

		10

		10

		

		





		1. Địa lí tự nhiên


-  Vị trí địa lí, phạm vi lãnh thổ Việt Nam.

- Đặc điểm chủ yếu của tự nhiên Việt Nam (địa hình, khí hậu, sông ngòi, đất, rừng, biển Việt Nam). 


- Tên một số khoáng sản chính của Việt Nam.


- Mối quan hệ giữa khí hậu và sông ngòi, biển.


- Vai trò của sông ngòi, biển đối với tự nhiên và đời sống, sản xuất.

		

		

		

		



		2. Địa lí dân cư: 


- Đặc điểm dân số và phân bố dân cư


- Hậu quả của dân số đông  và tăng nhanh.

		

		

		

		



		3. Địa lí kinh tế


- Đặc điểm nổi bật về sản xuất và phân bố của nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản; công nghiệp;

-  Đặc điểm nổi bật về giao thông vận tải, thương mại và du lịch ở nước ta.

		

		

		

		



		II. Địa lí thế giới 

		6

		6

		

		



		1. Châu Á

- Vị trí địa lí và giới hạn của châu Á


- Một số đặc điểm điển hình về địa hình, khí hậu, dân cư và hoạt động sản xuất của người dân châu Á.


- Một số đặc điểm khu vực Đông Nam Á và các nước láng giềng của Việt Nam.


3. Châu Âu


- Vị trí địa lí và giới hạn của châu Âu.


- Đặc điểm địa hình, khí hậu, dân cư và hoạt động sản xuất của người dân châu Âu.


- Đặc điểm nổi bật của Liên bang Nga và Pháp


4. Châu Phi


- Vị trí địa lí và giới hạn của châu Phi.


- Đặc điểm địa hình, khí hậu, dân cư và hoạt động sản xuất của người dân châu Âu.


- Đặc điểm của Ai Cập.


5. Châu Mỹ


 - Vị trí địa lí và  giới hạn của châu Phi.


- Đặc điểm địa hình, khí hậu, dân cư và hoạt động sản xuất của người dân châu Âu.


- Đặc điểm kinh tế của Hoa Kỳ.


6. Châu Đại Dương 


- Vị trí địa lí và giới hạn của châu Đại Dương.


- Một số khác biệt về tự nhiên giữa phần lục địa Ô-xtrây-lia và các đảo, quần đảo của châu Đại Dương.


- Một số đặc điểm dân cư và hoạt động sản xuất của châu Đại Dương.


7. Châu Nam Cực


- Vị trí địa lí và giới hạn của châu Nam Cực.


- Một số đặc điểm nổi bật của châu Nam Cực. 

		

		

		

		



		Ôn tập phần Địa lý

		1

		

		1

		



		Kiểm tra phần Lịch sử, Địa lý

		2

		

		

		2



		                                       Cộng

		35

		31

		2

		2





II. HƯỚNG DẪN  TỔ CHỨC THỰC HIỆN 


1. Hướng dẫn chung


Các sở Giáo dục và Đào tạo, các cơ sở giáo dục căn cứ vào khung phân phối chương trình; mức độ cần đạt về chuẩn kiến thức, kỹ năng môn Lịch sử và Địa lý lớp 4,5 đã quy định trong Chương trình Xóa mù chữ và giáo dục tiếp tục sau khi biết chữ và tài liệu giáo dục tiếp tục sau khi biết chữ môn Lịch sử và Địa lý để quy định chi tiết thời lượng cho từng bài học, tiết học phù hợp với đối tượng người học và điều kiện học tập cụ thể. 


- Số tiết học quy định trong khung phân phối Chương trình trên là số tiết học tối thiểu. Đối với các nội dung khó, phức tạp với người học có thể tăng thời gian thực hiện nhưng phải phù hợp với điều kiện dạy và học (quỹ thời gian của giáo viên, học viên, kinh phí,…).


2. Tổ chức dạy học


- Trong quá trình dạy học, giáo viên cần chú ý hư​ớng dẫn học viên khai thác bảng  số liệu, tranh ảnh, lược đồ, bản đồ lịch sử, địa lý giúp học viên làm quen với kỹ năng phân tích tranh ảnh, lược đồ, bản đồ, bảng số liệu gắn liền với nội dung tài liệu.


- Hướng dẫn học viên lập bảng thống kê các sự kiện lịch sử của từng giai đoạn lịch sử.


 - Hướng dẫn học viên phân tích và nhận xét bảng số liệu để rút ra nội dung bài học.


         - Hướng dẫn học viên làm bài tập trắc nghiệm khách quan với các dạng khác nhau.


         - Đối với những nội dung ôn tập có tính chất tổng kết từng phần, giáo viên cần hướng dẫn học viên củng cố, hệ thống hoá  những kiến thức trọng tâm, cơ bản nhất. Nội dung ôn tập phù hợp với trình độ học lực của học viên, đảm bảo ôn tập đủ các kiến thức, rèn luyện kĩ năng theo yêu cầu. Cần hướng dẫn cho học viên chuẩn bị trước nội dung ôn tập ở nhà để việc ôn tập trên lớp có thể phát huy tốt sự làm việc tích cực, chủ động của học viên.



3. Kiểm tra, đánh giá


- Thực hiện đổi mới kiểm tra, đánh giá theo định hướng trong Chương trình và quy định đánh giá xếp loại học viên ban hành theo Quyết định số 79/2008/QĐ-BGDĐT ngày 30/12/2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, khi ra đề kiểm tra định kỳ, giáo viên căn cứ vào chuẩn kiến thức, kỹ năng được quy định trong chương trình để đưa ra những nội dung kiểm tra cho phù hợp với đối tượng học viên.


         -  Thực hiện kiểm tra thường xuyên đối với mỗi lớp như sau:


         + Kiểm tra miệng: tối thiểu 02 lần cho 2 phần Lịch sử và Địa lý.


         + Kiểm tra viết: tối thiểu 02 bài kiểm tra cho 2 phần Lịch sử và Địa lý ( thời gian kiểm tra không quá 20 phút).


         - Thực hiện kiểm tra định kỳ: 02 bài kiểm tra cho 2 phần Lịch sử và Địa lý (thời gian kiểm tra không quá 35 phút)

        - Nội dung kiểm tra, đánh giá cần giảm các câu hỏi kiểm tra ghi nhớ kiến thức một cách máy móc, tăng cư​ờng kiểm tra kiến thức ở các mức độ hiểu và vận dụng kiến thức.


         - Cần kết hợp giữa các câu hỏi trắc nghiệm khách quan và câu hỏi tự luận trong kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học viên.


 - Sở GDĐT hướng dẫn thống nhất đối với các cơ sở giáo dục về vấn đề kiểm tra, đánh giá để đảm bảo đủ số lượng điểm kiểm tra thường xuyên và kiểm tra định kỳ theo quy định.
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MÔN: KHOA HỌC

I. KHUNG PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH 


LỚP 4

(Tổng số: 35 tiết)

		Nội dung

		Số tiết



		

		Tổng số

		Lý thuyết

		Ôn tập

		Kiểm tra

định kỳ



		Chủ đề: Con người và sức khoẻ

		10

		9

		1

		



		- Trao đổi chất ở người


- Một số chất dinh dưỡng có trong thức ăn và vai trò của chúng đối với cơ thể

- Dinh dưỡng hợp lí

- Sử dụng thực phẩm sạch và an toàn. Một số cách bảo quản thức ăn

- Phòng một số bệnh do ăn thiếu hoặc  thừa chất dinh dưỡng

- Phòng một số bệnh lây qua đường tiêu hoá

- Phòng tránh tai nạn đuối nước


- Phòng tránh bỏng


- Ôn tập

		

		

		

		



		Chủ đề: Vật chất và năng lượng

		18

		17

		1

		



		- Nước có những tính chất gì?

- Tuần hoàn nước trong tự nhiên. Vai trò của nước

- Vì sao nước bị ô nhiễm?

- Bảo vệ nguồn nước và tiết kiệm nước

- Tính chất của không khí

- Vai trò và thành phần của không khí

		

		

		

		



		Kiểm tra giữa Chương trình 

		1

		

		

		1



		- Gió, bão

- Vì sao không khí bị ô nhiễm? Bảo vệ bầu không khí trong sạch

- Âm thanh. Sự lan truyền của âm thanh

- Âm thanh trong cuộc sống

- Ánh sáng


- Vai trò của ánh sáng. Sử dụng ánh sáng trong đời sống


- Nóng, lạnh, và nhiệt độ


- Vật dẫn nhiệt và vật cách nhiệt


- Các nguồn nhiệt


- Ôn tập

		

		

		

		



		Chủ đề: Thực vật và động vật

		6

		4

		1

		1



		- Thực vật cần gì để sống?

- Trao đổi chất ở thực vật


- Động vật cần gì để sống?

- Trao đổi chất ở động vật


- Chuỗi thức ăn trong tự nhiên


- Ôn tập 

		

		

		

		



		Cộng

		35

		30

		3

		2





LỚP 5

(Tổng số: 35 tiết)

		Nội dung

		Số tiết



		

		Tổng số

		Lý thuyết

		Ôn tập

		Kiểm tra

định kỳ



		Chủ đề: Con người và sức khoẻ

		10

		9

		1

		



		- Sự sinh sản


- Các giai đoạn của cuộc đời  


- Vệ sinh  ở tuổi dậy thì

		

		

		

		



		- Phòng tránh một số bệnh lây do muỗi truyền


- Phòng tránh HIV/AIDS


- Sử dụng thuốc an toàn


- Phòng tránh bị xâm hại


- Tác hại của thuốc lá, rượu bia, ma tuý


- Phòng tránh tai nạn giao thông


- Ôn tập

		

		

		 

		



		Chủ đề: Vật chất và năng lượng

		16

		15

		1

		



		- Sắt, gang, thép

- Đồng, nhôm

- Đá vôi, xi măng

- Gạch ngói, thủy tinh


- Cao su, chất dẻo, tơ sợi


- Sự chuyển thể của chất

		

		

		

		



		Kiểm tra giữa Chương trình 

		1

		

		

		1



		- Hỗn hợp và dung dịch 


- Sự biến đổi hoá học


- Năng lượng

- Năng lượng mặt trời, gió và nước chảy


- Sử dụng năng lượng chất đốt 


- Sử dụng năng lượng điện


- Lắp mạch điện thắp sáng đơn giản


- An toàn và tránh lãng phí khi sử dụng điện


- Ôn tập

		

		

		

		



		Chủ đề: Thực vật và động vật

		4

		3

		1

		



		- Cơ quan sinh sản


- Sự  tạo thành hạt và quả. Trồng cây bằng hạt


- Trồng cây bằng thân, lá, rễ


- Một số động vật đẻ trứng


- Một số động vật đẻ con

		

		

		

		



		- Ôn tập

		

		

		

		



		Chủ đề: Môi trường và tài nguyên

		4

		2

		1

		1



		- Môi trường và tài nguyên

- Con người tác động đến môi trường như thế nào?

- Cần phải làm gì để bảo vệ môi trường?

- Ôn tập

		

		

		

		



		Cộng

		35

		29

		4

		2





II. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN


1. Hư​ớng dẫn chung

Các sở giáo dục và đào tạo chỉ đạo cán bộ quản lý, giáo viên căn cứ vào khung phân phối chương trình; mức độ cần đạt về chuẩn kiến thức, kỹ năng môn Khoa học các lớp 4,5 đã được quy định trong Ch​ương trình Xóa mù chữ và giáo dục tiếp tục sau khi biết chữ và Tài liệu giáo dục tiếp tục sau khi biết chữ Khoa học 4,5 để phân phối chi tiết thời lư​ợng cho từng bài học, tiết học phù hợp và sát với đối tượng ng​ười học và điều kiện học tập cụ thể. 


Số tiết học quy định trong khung phân phối chư​ơng trình trên là số tiết học tối thiểu để thực hiện Chương trình Xóa mù chữ và giáo dục tiếp tục sau khi biết chữ. Đối với các nội dung khó, phức tạp với người học, có thể tăng thời gian thực hiện nhưng phải phù hợp với điều kiện dạy và học (quỹ thời gian của giáo viên, học viên; kinh phí ...).


2. Tổ chức dạy học

Kế hoạch dạy học cho các lớp 4,5 là 35 tiết/lớp. Thời gian học ở từng lớp không tính theo tuần, tháng, năm mà tính theo tiết học, mỗi tiết học 35 phút. Tùy theo tình hình cụ thể của từng địa phương, thời gian học trong mỗi tuần có thể từ 2 đến 5 buổi, mỗi buổi có thể học từ 3 đến 5 tiết. 


Nếu có điều kiện, kết hợp với trường tiểu học để sử dụng các thiết bị dạy học (quy định trong Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu môn Khoa học lớp 4,5) để dạy học. Ngoài tranh ảnh, sơ đồ, mô hình, giáo viên cần chú trọng sử dụng các đồ vật, hiện tượng tự nhiên, thiên nhiên xung quanh,… để dạy học. Khuyến khích giáo viên tự làm đồ dùng dạy học bằng những vật liệu sẵn có ở địa phương.  


Chú trọng đến việc hình thành và phát triển các kĩ năng trong học tập khoa học như quan sát, dự đoán, giải thích các sự vật, hiện tượng tự nhiên đơn giản và kĩ năng vận dụng kiến thức đã học vào cuộc sống lao động, sản xuất, công tác hằng ngày của học viên đồng thời là cơ sở để họ có thể học tiếp các môn Sinh học, Vật lí, Hoá học ở cấp học trên.


 Lựa chọn phương pháp dạy học tuỳ theo điều kiện của địa phương và đặc điểm đối tượng học viên. Giáo viên có thể lựa chọn và phối hợp nhiều phương pháp khác nhau như : quan sát, trình bày có sự tham gia của người học, động não, trò chơi, đóng vai, thảo luận, hỏi - đáp, thí nghiệm, thực hành,... để dạy học môn Khoa học. Trong quá trình sử dụng những phương pháp dạy học nêu trên cần hướng vào việc tích cực hoá hoạt động học tập và phát triển tính sáng tạo của người học.  



Tổ chức cho học viên thực hiện các hoạt động khám phá nhằm khêu gợi sự tò mò, khám phá khoa học, thói quen nêu thắc mắc, đặt câu hỏi, giải thích những tình huống trong đời sống và sản xuất của  học viên ; tăng cường tổ chức những hoạt động thực hành, “cầm tay chỉ việc” cho học viên nếu có thể để góp phần phát triển tư duy, rèn luyện kĩ năng môn học và kĩ năng sống; tăng cường hiệu quả học bằng cách tạo cơ hội cho học viên nhớ lại những thông tin mới học theo nhiều cách. Ví dụ : đặt câu hỏi, đưa ra bài tập đòi hỏi học viên nhớ lại những điều đã học, dành thời gian cho phần củng cố, yêu cầu học viên tóm tắt lại ý chính đã học, ...



Tận dụng các điều kiện cụ thể của địa phương để tổ chức cho học viên học tập ở ngoài hiện trường (các cơ sở sản xuất, nhà máy, xí nghiệp, hầm mỏ, …). 



Khuyến khích học viên vận dụng những kiến thức, kĩ năng đã học vào đời sống hằng ngày.  



Có thể thay đổi trật tự một số bài học cho phù hợp với điều kiện ở địa phương.

3. Kiểm tra, đánh giá

Thực hiện đổi mới kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học viên theo định hướng trong Chương trình Xóa mù chữ và giáo dục tiếp tục sau khi biết chữ và Qui định đánh giá và xếp loại học viên học Chương trình Xóa mù chữ và giáo dục tiếp tục sau khi biết chữ (ban hành theo Quyết định số 79/2008/QĐ-BGDĐT ngày 30/12/2008). Khi ra đề kiểm tra phải bám sát chuẩn kiến thức, kỹ năng quy định trong Ch​ương trình Xóa mù chữ và giáo dục tiếp tục sau khi biết chữ; kết hợp giữa hình thức trắc nghiệm khách quan với tự luận. Thực hiện đúng, đủ các tiết ôn tập, kiểm tra định kỳ (giữa và cuối Chương trình) như quy định trong khung phân phối ch​ương trình. Sau tiết thứ 17, tổ chức kiểm tra giữa Chương trình nhằm đánh giá kết quả học tập của học viên và giúp cho giáo viên có cơ sở điều chỉnh quá trình dạy học để đạt được mục tiêu của Chương trình. Tiết thứ 35, kiểm tra cuối Chương trình. Bài kiểm tra cuối Chương trình dùng để đánh giá kết quả và xếp loại học tập của học viên. Thời gian kiểm tra định kỳ từ 35-45 phút.

Kiểm tra thường xuyên đối với mỗi lớp tối thiểu là ba lần; trong đó có ít nhất một lần kiểm tra miệng, còn lại là kiểm tra viết và làm bài tập thực hành. Thời gian kiểm tra viết không quá 20 phút. 
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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO




PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH XOÁ MÙ CHỮ VÀ 


GIÁO DỤC TIẾP TỤC SAU KHI BIẾT CHỮ


(Kèm theo Công văn số 1613/BGDĐT-GDTX ngày 24  tháng 3  năm 2011 của                      Bộ Giáo dục và Đào tạo)

MÔN: TIẾNG VIỆT


I. KHUNG PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH


LỚP 4

Tổng số : 120 tiết

		Nội dung

		Số tiết



		

		Tổng số

		Lí thuyết

		Ôn tập

		Kiểm tra



		Đời sống gia đình; Bảo vệ sức khỏe

		24

		24

		

		



		- Luyện đọc: Một gia đình có truyền thống yêu nước

- Tìm hiểu tiếng Việt: Mở rộng vốn từ về gia đình; Danh từ. Cách viết tên người, tên địa lí Việt Nam


- Chính tả: Một gia đình có truyền thống yêu nước

- Tập làm văn: Lập dàn ý bài đọc


- Luyện đọc: Hai người con ơn cha

- Tìm hiểu tiếng Việt: Mở rộng vốn từ về gia đình; Danh từ, danh từ chung và danh từ riêng; Luyện nghe nói 

- Chính tả: Hai người con ơn cha

- Tập làm văn: Lập dàn ý bài đọc


- Luyện đọc: Dạy con học có hiệu quả


- Tìm hiểu tiếng Việt: Mở rộng vốn từ về gia đình; Danh từ cụ thể, danh từ chỉ khái niệm; Quy tắc viết tên người, tên địa lí nước ngoài; Luyện nghe nói 

- Chính tả: Dạy con học có hiệu quả

- Tập làm văn: Viết tóm tắt bài đọc


- Luyện đọc: Làm gì để khống chế huyết áp

- Tìm hiểu tiếng Việt: Mở rộng vốn từ về bệnh và phòng chữa bệnh; Nhận biết động từ; Quy tắc viết tên người, tên địa lí nước ngoài; Luyện nghe nói 


- Chính tả: Làm gì để khống chế huyết áp -  Tập làm văn: Viết tóm tắt bài đọc


- Luyện đọc: Một số điều cần biết về bệnh ung thư phổi


- Tìm hiểu tiếng Việt: Mở rộng vốn từ về bệnh và phòng chữa bệnh; Nhận biết động từ; Quy tắc viết tên người, tên địa lí nước ngoài; Luyện nghe nói 


- Chính tả: Một số điều cần biết về bệnh ung thư phổi

- Tập làm văn: Viết dàn ý về thuật việc

- Luyện đọc: Thời gian uống thuốc thích hợp

- Tìm hiểu tiếng Việt; Mở rộng vốn từ về thuốc chữa bệnh; Nhận biết tính từ; Luyện nghe nói 

- Chính tả: Thời gian uống thuốc thích hợp 


- Tập làm văn:  Viết dàn ý về thuật việc

		

		

		

		



		Kinh tế thu nhập; ý thức công dân

		24

		24

		

		



		- Luyện đọc: Trồng ngô mật độ dày, bước đột phá trong canh tác


- Tìm hiểu tiếng Việt: Mở rộng vốn từ về trồng trọt; Luyện tập về tính từ; Luyện nghe nói

- Chính tả: Trồng ngô mật độ dày, bước đột phá trong canh tác

- Tập làm văn: Viết dàn ý về thuật việc

- Đọc: Làng nghề Cự Đà


- Tìm hiểu tiếng Việt: Mở rộng vốn từ về chế biến lương thực và sản phẩm lương thực truyền thống; Nhận biết câu đơn; Luyện nghe nói 

- Chính tả: Làng nghề Cự Đà

- Tập làm văn: Viết dàn ý về thuật việc, viết đoạn văn thuật việc theo dàn ý


- Luyện đọc: Giàu lên nhờ nuôi cá trê lai

- Tìm hiểu tiếng Việt: Mở rộng vốn từ về chế biến lương thực và sản phẩm lương thực truyền thống; Nhận biết chủ ngữ của câu


- Chính tả: Giàu lên nhờ nuôi các trê lai

- Tập làm văn: Viết dàn ý về thuật việc, viết đoạn văn thuật việc theo dàn ý


- Luyện đọc: Em tôi

- Tìm hiểu tiếng Việt: Mở rộng vốn từ về pháp luật và chính sách; Nhận biết về vị ngữ của câu


- Chính tả: Em tôi

- Tập làm văn: Viết bài thuật việc theo dàn ý


- Luyện đọc: Tại sao chúng ta phải đóng thuế?

- Tìm hiểu tiếng việt: Mở rộng vốn từ về pháp luật và chính sách; Nhận biết trạng ngữ của câu


- Chính tả: Tại sao chúng ta phải đóng thuế? 


- Tập làm văn: Viết giấy mời


- Luyện đọc: Chuyện 18 già làng xã Trang làm hương ước


- Tìm hiểu tiếng Việt: Mở rộng vốn từ về pháp luật và chính sách; Nhận biết trạng ngữ chỉ thời gian của câu


- Chính tả: Chuyện 18 già làng xã Trang làm hương ước

- Tập làm văn: Viết thư thăm hỏi

		

		

		

		



		Kĩ thuật phổ thông

		23

		21

		2

		



		- Luyện đọc: Giao thông và vấn đề ô nhiễm môi trường


- Tìm hiểu tiếng Việt: Mở rộng vốn từ về dân số và môi trường, chất lượng cuộc sống; Nhận biết trạng ngữ chỉ địa điểm của câu


- Chính tả: Giao thông và vấn đề ô nhiễm môi trường


- Tập làm văn: Viết thư trao đổi công việc


- Luyện đọc: Sân chim


- Tìm hiểu tiếng Việt: Mở rộng vốn từ về dân số và môi trường, chất lượng cuộc sống; Nhận biết trạng ngữ chỉ mục đích của câu


- Chính tả: Sân chim


- Tập làm văn: Viết thông báo, nhắn tin


- Luyện đọc: Một việc nhỏ


- Chính tả: Một việc nhỏ


- Tập làm văn: Viết bài thuật việc theo dàn ý


Ôn tập

		

		

		

		



		- Kiểm tra giữa chương trình

		1

		

		

		1



		- Luyện đọc: Cách phòng chống bệnh xoăn lá và bệnh mốc sương cho cây cà chua và cây khoai tây


- Tìm hiểu tiếng Việt: Mở rộng vốn từ về kĩ thuật phổ thông; Nhận biết chủ ngữ chỉ nguyên nhân của câu


- Chính tả: Cách phòng chống bệnh xoăn lá và bệnh mốc sương cho cây cà chua và cây khoai tây

- Tập làm văn: Viết dàn ý cho bài chỉ dẫn một hoạt động


- Luyện đọc: Kĩ thuật nuôi cá lồng


- Tìm hiểu tiếng Việt: Mở rộng vốn từ về kĩ thật phổ thông; Nhận biết trạng ngữ chỉ phương tiện của câu


- Chính tả: Kĩ thuật nuôi cá lồng

- Tập làm văn: Viết dàn ý cho bài chỉ dẫn một hoạt động


- Luyện đọc: Thuốc trừ sâu

- Tìm hiểu tiếng Việt: Mở rộng vốn từ về kĩ thuật phổ thông; Nhận biết tác dụng của dấu hai chấm


- Chính tả: Thuốc trừ sâu

- Tập làm văn: Viết bài chỉ dẫn một hoạt động theo dàn ý

		

		

		

		



		Gia đình; sức khỏe; kinh tế thu nhập

		24

		24

		

		



		- Luyện đọc: Khi trẻ rủ nhau đi học

- Tìm hiểu tiếng Việt: Mở rộng vốn từ về tình cảm gia đình; Nhận biết tác dụng của dấu ngoặc kép


- Chính tả: Khi trẻ rủ nhau đi học

- Tập làm văn: Viết một số ý chính của bài đọc


- Luyện đọc: Quà tặng bà

- Tìm hiểu tiếng Việt: Mở rộng vốn từ về gia đình và ứng xử trong gia đình; Nhận biết tác dụng của dấu gạch ngang


- Chính tả: Quà tặng bà

- Tập làm văn: Viết một số ý chính của bài đọc


- Luyện đọc: Uống nước đúng cách


- Tìm hiểu tiếng Việt: Mở rộng vốn từ về sức khỏe và thuốc chữa bệnh; Nhận biết câu hỏi; Luyện nghe nói 

- Chính tả: Uống nước đúng cách

- Tập làm văn: Viết một số ý chính đã nghe


- Luyện đọc: Cách trị ho đơn giản bằng thảo dược


- Tìm hiểu tiếng Việt: Mở rộng vốn từ về sức khỏe sinh sản; Luyện tập về dùng câu nghi vấn; Luyện nghe nói 

- Chính tả: Cách trị ho đơn giản bằng thảo dược

- Tập làm văn: Viết một số ý chính đã nghe


- luyện đọc: Người thổi hồn cho hoa gỗ


- Tìm hiểu tiếng Việt: Mở rộng vốn từ về nghề truyền thống; Nhận biết câu cầu khiến; Luyện nghe nói

- Chính tả: Người thổi hồn cho hoa gỗ

- Tập làm văn: Viết đơn


- Luyện đọc: Làng nghèo làm du lịch

- Tìm hiểu tiếng Việt: Mở rộng vốn từ về dịch vụ du lịch; Luyện tập sử dụng câu cầu khiến; luyện nghe nói 

-  Chính tả: Làng nghèo làm du lịch

- Tập làm văn: Viết đơn

		

		

		

		



		Ý thức công dân; dân số môi trường; kĩ thuật phổ thông

		23

		21

		2

		



		- Luyện đọc: Chợ hoa Tết Hàng Lược

- Tìm hiểu tiếng Việt: Mở rộng vốn từ về nghĩa vụ, thuế; Nhận biết câu cảm thán; Luyện nghe nói 

- Chính tả: Chợ hoa Tết Hàng Lược

- Tập làm văn: Viết bản tường trình


- Luyện đọc: Khói bếp xưa


 - Tìm hiểu tiếng Việt: Mở rộng vốn từ về văn hóa dân tộc; Kết cấu ba phần bài văn kể chuyện;  Luyện nghe nói 

- Chính tả: Khói bếp xưa

- Tập làm văn: Viết dàn ý cho  bài văn kể chuyện


- Luyện đọc: Đến lúc nói không với túi nhựa


 - Tìm hiểu tiếng Việt: Mở rộng vốn từ về dân số và môi trường; Luyện tập về phép so sánh; Luyện nghe nói

- Chính tả: Đến lúc nói không với túi nhựa 


- Tập làm văn: Viết bài văn kể chuyện theo dàn ý


- Luyện đọc: Ô nhiễm môi trường ở nông thôn


 - Tìm hiểu tiếng Việt; Mở rộng vốn từ về dân số và môi trường; Nhận biết phép nhân hóa; Luyện nghe nói 

- Chính tả: Ô nhiễm môi trường ở nông thôn

- Tập làm văn: Viết dàn Ý cho bài văn kể chuyện


- Luyện đọc: Điện thoại di động

- Tìm hiểu tiếng Việt: Mở rộng vốn từ về kĩ thuật phổ thông; Luyện tập về các bộ phận chử ngữ, vị ngữ, trạng ngữ của câu; Luyện nghe nói 

- Chính tả: Điện thoại di động

- Tập làm văn: Viết bài văn kể chuyện theo dàn ý


- Luyện đọc: In-tơ-nét


- Tìm hiểu tiếng Việt: Luyện nghe nói 

- Chính tả: In-tơ-nét

- Tập làm văn: Viết bài văn kể chuyện


- Ôn tập

		

		

		

		



		- Kiểm tra cuối chương trình

		1

		

		

		1



		Cộng

		120

		114

		4

		2





LỚP 5


Tổng số tiết: 120 tiết


		Nội dung

		Số tiết



		

		Tổng số

		Lí thuyết

		Ôn tập

		Kiểm tra



		Đời sống gia đình; Bảo vệ sức khỏe

		24

		24

		

		



		- Luyện đọc: Hòa giải trong gia đình và cộng đồng


- Tìm hiểu tiếng Việt: Mở rộng vốn từ về gia đình; Từ nhiều nghĩa; Cách dùng từ và; Câu chứa lời dẫn trực tiếp; Luyện nghe nói 

- Chính tả: Hòa giải trong gia đình và cộng đồng 

- Luyện đọc: Bạo hành gia đình là một tệ nạn

- Tìm hiểu tiếng Việt: Mở rộng vốn từ về gia đình; Từ nhiều nghĩa; Câu chứa lời dẫn gián tiếp; Luyện nghe nói 

- Chính tả: Bạo hành gia đình là một tệ nạn


- Tập làm văn: viết bài về bạo hành gia đình


- Luyện đọc: Chủ động trong việc xây dựng gia đình


- Tìm hiểu tiếng Việt: Mở rộng vốn từ Hán Việt; Luyện tập về nghĩa gốc và nghĩa chuyển; Cách dùng từ nhưng; Luyện nghe nói

- Chính tả: Chủ động trong việc xây dựng gia đình

- Tập làm văn: Chuyển đổi câu chứa lời dẫn


- Luyện đọc: Chất lượng bữa ăn


- Tìm hiểu tiếng Việt:  Mở rộng vốn từ Hán Việt; Từ đồng nghĩa; Cách dùng từ vì,  Luyện nghe nói 

- Tập làm văn: Cấu tạo ba phần của một bài,


trình bày một bài có cấu tạo ba phần


- Luyện đọc: Chăm sóc sức khỏe người mang thai

- Tìm hiểu tiếng Việt: Mở rộng vốn từ Hán Việt; Từ trái nghĩa; Luyện tập về câu có từ vì

- Tập làm văn: phân tích cấu tạo ba phần của bài; phân tích phần thân của bài

- Luyện đọc: Tuổi già và bệnh của tuổi già


- Tìm hiểu tiếng Việt: Mở rộng vốn từ Hán Việt; Cách dùng từ nếu; Phân tích dàn ý của một truyện kể; Luyện nghe nói

- Chính tả: Tuổi già và bệnh của tuổi già

- Tập làm văn: Viết lại truyện kể dựa vào câu hỏi; Phân tích dàn ý của truyện kể

		

		

		

		



		Kinh tế thu nhập; Ý thức công dân

		24

		23

		1

		



		- Luyện đọc: Bảo quản nông sản

- Tìm hiểu tiếng Việt: Mở rộng vốn từ về nông nghiệp; Biện pháp so sánh; Câu ghép; Luyện nghe nói 

- Tập làm văn: Viết bài giới thiệu cách chế biến hoặc bảo quản nông sản


- Luyện đọc: Chuyển đổi cơ cấu kinh tế

- Tìm hiểu tiếng Việt: Mở rộng vốn từ về kinh tế; Câu ghép; Luyện nghe nói 

- Tập làm văn: Viết bài giới thiệu về cách tăng gia sản xuất


- Luyện đọc: Kiểm soát chi tiêu trong gia đình


- Tìm hiểu tiếng Việt; Mở rộng vốn từ về kinh tế; Luyện nghe nói


- Tập làm văn:Viết đoạn văn về chi tiêu trong gia đình 


- Ôn tập 


- Luyện đọc: Về hiến pháp nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam


- Tìm hiểu tiếng Việt: Mở rộng vốn từ về hiến pháp; Chuyển đổi các vế câu trong câu ghép chỉ nguyên nhân; Luyện nghe nói 

- Tập làm văn: Viết bài về thực hiện luật pháp


- Đọc: Hội nhập kinh tế


- Tìm hiểu tiếng Việt: Mở rộng vốn từ về kinh tế; Tìm hiểu đặc điểm của các sự vật được so sánh; Luyện nghe nói 

- Tập làm văn: Viết bài với chủ đề hội nhập kinh tế


- Luyện đọc: Các quyền tự do của công dân


- Tìm hiểu tiếng Việt: Mở rộng vốn từ về quyền công dân; Tác dụng của biện pháp nhân hóa; Chuyển đổi các vế trong câu ghép mục đích; Luyện nghe nói 

- Tập làm văn: Viết bài về việc thực hiện quyền tự do của công dân

		

		

		

		



		 Dân số, môi trường; Gia đình; Sức khỏe

		31

		30

		1

		



		- Luyện đọc: Một số nguyên nhân của sự đói nghèo


- Tìm hiểu tiếng Việt: Mở rộng vốn từ về văn hóa xã hội; Chuyển đổi các vế câu ghép chỉ quan hệ tương phản; Luyện nghe nói


- Tập làm văn: Viết bài về thực hiện sinh đẻ có kế hoạch


- Luyện đọc: Xây dựng gia đình văn hóa mới

- Tìm hiểu tiếng Việt: Mở rộng vốn từ về hôn nhân và gia đình; Chuyển đổi câu đơn thành câu ghép và ngược lại; Luyện nghe nói 


- Tập làm văn: Viết bài về phong trào xây dựng gia đình văn hóa mới


- Luyện đọc: Phân bố lại dân cư


- Tìm hiểu tiếng Việt: Mở rộng vốn từ về dân số; Viết đoạn văn có sử dụng các biện pháp so sánh và nhân hóa; Nhận biết loại câu ghép


- Tập làm văn: viết đoạn văn 


- Ôn tập




		

		

		

		



		Kiểm tra giữa chương trình 

		1

		

		

		1



		- Luyện đọc: Điện gia dụng


- Tìm hiểu tiếng Việt: Mở rộng vốn từ Hán Việt; Từ dùng để hỏi; Luyện nghe nói

- Chính tả: Điện gia dụng

- Tập làm văn: Ghi lại cuộc thoại có câu nghi vấn


- Đọc: Truyền hình Việt Nam

- Tìm hiểu tiếng Việt: Đại từ nhân xưng

-  Tập làm văn:Văn miêu tả; Viết tóm tắt các ý chính


- Luyện đọc: Bệnh sâu răng

- Tìm hiểu tiếng Việt: Đại từ ngôi thứ ba với việc liên kết câu, liên kết câu với câu


- Chính tả: Bệnh sâu răng


- Tập làm văn miêu tả


- Luyện đọc: Ước mơ của cô học trò nghèo khuyết tật


- Tìm hiểu tiếng Việt: Mở rộng vốn từ; Đại từ chỉ định 

- Chính tả: Ước mơ của cô học trò nghèo khuyết tật


- Tập làm văn: Lập dàn ý bài văn tả cảnh, viết đoạn văn tả cảnh


- Luyện đọc: Gia đình là tế bào của xã hội


- Tìm hiểu tiếng Việt: Mở rộng vốn từ về xã hội; Đại từ chỉ định và liên kết câu


- Chính tả: Gia đình là tế bào của xã hội


- Tập làm văn: Lập dàn ý văn tả người, viết đoạn văn tả người

		

		

		

		



		Văn hóa, xã hội; Kinh tế; môi trường


		39

		37

		2

		



		- Luyện đọc: Hát xoan

- Tìm hiểu tiếng Việt: Mở rộng vốn từ về văn hóa dân gian; Đại từ thay thế:  thế, vậy

- Chính tả: Hát xoan


- Tập làm văn: Lập dàn ý bài văn kể chuyện, viết đoạn văn kể chuyện


- Luyện đọc: Bảo hiểm y tế ở Việt Nam


- Tìm hiểu tiếng Việt: Mở rộng vốn từ về y tế; Quan hệ từ kết hợp với đại từ thế, vậy dùng để liên kết câu

- Chính tả: Tập chép bảng thống kê


- Tập làm văn: Lập kế hoạch


- Luyện đọc: Vườn quốc gia Cát Tiên


- Tìm hiểu tiếng Việt: Mở rộng vốn từ về du lịch; Luyện tập về liên kết câu bằng quan hệ từ


- Chính tả (tự chọn)

- Tập làm văn: viết lời giới thiệu về danh lam thắng cảnh

- Luyện đọc: Sản xuất rau an toàn


- Tìm hiểu tiếng Việt: Mở rộng vốn từ về trồng trọt; Luyện tập về liên kết câu bằng tổ hợp quan hệ từ và đại từ thế, vậy

- Chính tả: viết đoạn văn

- Tập làm văn: viết tóm tắt truyện


- Luyện đọc: Văn Miếu – Quốc Tử Giám: Trường đại học đầu tiên của Việt Nam


- Tìm hiểu tiếng Việt: Mở rộng vốn từ về từ đồng âm; Đặt câu chứa từ ngữ có những tiếng cho sẵn


- Chính tả: Chỉ vì học thuộc bài


- Tập làm văn: Phân tích truyện kể; Viết lại truyện kể


- Luyện đọc: Văn hóa trong giao tiếp và ứng xử

- Tìm hiểu tiếng Việt: Nghi thức lời nói; Nghi thức lời nói và phép lịch sự


- Tập làm văn: Viết lời nhận xét; viết câu chứa nghi thức lời nói


- Luyện đọc: Hệ quả của nước bị ô nhiễm


- Tìm hiểu tiếng Việt: Dấu câu

- Tập làm văn: Dàn ý của bài viết


- Luyện đọc: Động Phong Nha


- Tìm hiểu tiếng Việt: Dấu câu

- Chính tả: Động Phong Nha


- Tập làm văn: Lập dàn ý cho một bài viết; viết bài theo dàn ý


- Luyện đọc: Chiếc máy tính


- Luyện đọc: Hai thứ mọt


- Ôn tập

		

		

		

		



		- Kiểm tra cuối chương trình

		1

		

		

		1



		Cộng

		120

		114

		4

		2





II. HƯỚNG DẪN TỔ CHỨC THỰC HIỆN


1. Hướng dẫn chung

Các sở Giáo dục và Đào tạo, các cơ sở giáo dục căn cứ vào khung phân phối chương trình; mức độ cần đạt về chuẩn kiến thức, kỹ năng môn Tiếng Việt lớp 4, 5 đã quy định trong Chương trình Xóa mù chữ và giáo dục tiếp tục sau khi biết chữ và tài liệu giáo dục tiếp tục sau khi biết chữ môn Tiếng Việt để quy định chi tiết thời lượng cho từng bài học, tiết học phù hợp với đối tượng người học và điều kiện học tập cụ thể. 


- Số tiết học quy định trong khung phân phối Chương trình trên là số tiết học tối thiểu. Đối với các nội dung khó, phức tạp với người học có thể tăng thời gian thực hiện nhưng phải phù hợp với điều kiện dạy học của địa phương.

2. Tổ chức dạy học


a. Thời gian học ở từng lớp không quy định theo thời gian học tập liên tục trong bao nhiêu tuần mà tính theo tiết học, mỗi tiết 35 phút. Tùy theo điều kiện cụ thể của từng địa phương mà sắp xếp các tiết học, các môn học cho phù hợp.

b. Các thiết kế bài giảng phải bám sát chuẩn kiến thức, kĩ năng trong Chương trình.


c. Để đảm bảo chuẩn kiến thức, kĩ năng và phù hợp với điều kiện dạy-học của từng vùng miền, từng nhóm đối tượng người học, mỗi địa phương có thể tăng, giảm thời lượng đối với từng bài khác nhau, miễn là đảm bảo được nội dung kiến thức quy định trong chương trình.


d. Đổi mới phương pháp dạy học môn Tiếng Việt gắn liền với với việc đổi mới phương tiện, thiết bị dạy học. Trên cơ sở đặc trưng của môn học, giáo viên cần sáng tạo trong việc sử dụng các thiết bị  phù hợp với nội dung bài học, để nâng cao chất lượng dạy học.


3. Kiểm tra đánh giá

- Thực hiện đổi mới kiểm tra, đánh giá theo định hướng trong Chương trình và quy định đánh giá xếp loại học viên ban hành theo Quyết định số 79/2008/QĐ-BGDĐT ngày 30/12/2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, khi ra đề kiểm tra định kỳ, giáo viên căn cứ vào chuẩn kiến thức, kỹ năng được quy định trong Chương trình  Xoá mù chữ và giáo dục tiếp tục sau khi biết chữ, để đưa ra những nội dung kiểm tra cho phù hợp với đối tượng học viên.


 Kiến thức trong bài kiểm tra là kiến thức tổng hợp của các kĩ năng: nghe, nói, đọc, viết.
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              MÔN: TOÁN


 I. KHUNG PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH 


LỚP 4


Tổng số:  80 tiết


		Nội dung

		Số tiết



		

		Tổng số

		Lí thuyết

		Luyện tập

		Ôn tập

		Kiểm tra



		Tổng số

		80

		34

		32

		12

		2





		 Ôn tập và bổ sung về số tự nhiên

		22

		10

		8

		4

		0



		- Ôn tập: đọc, viết, so sánh, các phép tính cộng, trừ, nhân, chia các số tự nhiên

		

		

		

		

		



		- Tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó

		

		

		

		

		



		- Luyện tập 

		

		

		

		

		



		- Chia cho số có ba chữ số

		

		

		

		

		



		- Luyện tập

		

		

		

		

		



		- Luyện tập chung

		

		

		

		

		



		- Yến, tạ, tấn

		

		

		

		

		



		-Đề-ca-gam, Héc-tô-gam. Bảng đơn vị đo khối lượng

		

		

		

		

		



		- Đề-xi-mét vuông

		

		

		

		

		



		- Ki-lô-mét vuông

		

		

		

		

		



		- Luyện tập 

		

		

		

		

		



		- Dấu hiệu chia hết cho 2 và cho 5

		

		

		

		

		



		- Luyện tập

		

		

		

		

		



		- Dấu hiệu chia hết cho 9 và cho 3

		

		

		

		

		



		- Luyện tập

		

		

		

		

		



		- Tìm số trung bình cộng

		

		

		

		

		



		- Luyện tập

		

		

		

		

		



		- Biểu đồ hình cột. 

		

		

		

		

		



		- Luyện tập chung

		

		

		

		

		



		Phân số - Các phép toán với phân số. Hình học

		33

		16

		17

		0

		0



		- Phân số

		

		

		

		

		



		- Phân số và phép chia số tự nhiên

		

		

		

		

		



		- Luyện tập

		

		

		

		

		



		- Phân số bằng nhau

		

		

		

		

		



		- Rút gọn phân số

		

		

		

		

		



		- Luyện tập


-Quy đồng mẫu số các phân số  

- Luyện tập

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		



		- So sánh hai phân số(cùng mẫu, khác mẫu)

		

		

		

		

		



		- Luyện tập

		

		

		

		

		



		- Luyện tập chung

		

		

		

		

		



		- Phép cộng  phân số

		

		

		

		

		



		- Luyện tập

		

		

		

		

		



		- Phép trừ phân số

		

		

		

		

		



		- Luyện tập

		

		

		

		

		



		- Luyện tập chung

		

		

		

		

		



		- Phép nhân phân số

		

		

		

		

		



		- Luyện tập

		

		

		

		

		



		- Tìm phân số của một số

		

		

		

		

		



		- Luyện tập

		

		

		

		

		



		- Phép chia phân số 

		

		

		

		

		



		- Luyện tập

		

		

		

		

		



		- Luyện tập chung

		

		

		

		

		



		- Góc nhọn, góc tù, góc bẹt

		

		

		

		

		



		- Hai đường thẳng vuông góc

		

		

		

		

		



		- Hai đường thẳng song song

		

		

		

		

		



		- Thực hành vẽ hình chữ nhật, hình vuông, đường cao của hình tam giác


- Luyện tập

		

		

		

		

		



		- Kiểm tra giữa Chương trình

		1

		

		

		

		1



		Tỉ số - Một số bài toán có liên quan đến tỉ số. Hình học

		23

		8

		7

		8

		0



		

		

		

		

		

		



		- Giới thiệu tỉ số


- Tìm hai số khi biết tổng và tỉ số của hai số đó


- Luyện tập

		

		

		

		

		



		- Tìm hai số khi biết hiệu và tỉ số của hai số đó

- Luyện tập


-Tỉ lệ bản đồ


-Ứng dụng của tỉ lệ bản đồ


- Thực hành


- Đơn vị đo thời gian


- Bài toán về số đo thời gian


- Luyện tập 


- Hình bình hành


- Luyện tập


- Hình thoi

- Luyện tập


- Ôn tập số tự nhiên và các phép toán với số tự nhiên; phân số và các phép toán với phân số; đại lượng; hình học


- Luyện tập chung

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		



		Kiểm tra cuối Chương trình

		1

		

		

		

		1





                                                            LỚP 5


Tổng số : 80 tiết


		Nội dung

		Số tiết



		

		Tổng số

		Lý


thuyết

		Luyện tập

		Ôn tập

		Kiểm tra



		Tổng số




		80

		36

		27

		15

		   2



		Ôn tập và bổ sung về phân số.


Ôn tập về giải toán. Bảng đơn vị đo diện tích

		13

		4

		4

		5

		



		- Ôn tập:  phân số, tính chất cơ bản của phân số, các phép tính cộng, trừ, nhân, chia hai phân số.

		

		

		

		

		



		- Phân số thập phân

		

		

		

		

		



		- Hỗn số

		

		

		

		

		



		- Ôn tập về giải toán; bổ sung về giải toán 

		

		

		

		

		



		- Ôn tập Bảng đơn vị đo độ dài; Bảng đơn vị đo khối lượng

		

		

		

		

		



		- Đề -ca - mét vuông. Hét -tô- mét vuông

		

		

		

		

		



		- Mi- li - mét vuông. Bảng đơn vị đo diện tích

		

		

		

		

		



		- Luyện tập 

		

		

		

		

		



		Số thập phân. Các phép tính với số thập phân

		27

		16

		11

		0

		



		- Khái niệm số thập phân

		

		

		

		

		



		- Hàng của số thập phân. Đọc, viết số thập phân

		

		

		

		

		



		- Số thập phân bằng nhau. So sánh hai số thập phân

		

		

		

		

		



		- Luyện tập

		

		

		

		

		



		- Viết số đo độ dài, số đo khối lượng dưới dạng số thập phân.

		

		

		

		

		



		- Viết số đo diện tích dưới dạng số thập phân

		

		

		

		

		



		- Luyện tập

		

		

		

		

		



		- Phép cộng các số thập phân

		

		

		

		

		



		- Luyện tập 

		

		

		

		

		



		- Phép trừ hai số thập phân

		

		

		

		

		



		- Luyện tập 

		

		

		

		

		



		- Nhân một số thập phân với một số tự nhiên

		

		

		

		

		



		- Nhân một số thập phân với 10,100,1000...

		

		

		

		

		



		- Nhân một số thập phân với một số thập phân 

		

		

		

		

		



		- Luyện tập

		

		

		

		

		



		- Chia một số thập phân cho một số tự nhiên

		

		

		

		

		



		- Chia một số tự nhiên cho một số tự nhiên

		

		

		

		

		



		- Chia một số tự nhiên cho một số thập phân

		

		

		

		

		



		- Luyện tập

		

		

		

		

		



		- Chia một số thập phân cho một số thập phân

		

		

		

		

		



		- Luyện tập

		

		

		

		

		



		- Luyện tập chung

		

		

		

		

		



		- Tỉ số phần trăm

		

		

		

		

		



		- Giải toán về tỉ số phần trăm

		

		

		

		

		



		- Luyện tập

		

		

		

		

		



		- Giới thiệu máy tính bỏ túi

		

		

		

		

		



		- Sử dụng máy tính bỏ túi để giải toán về tỉ số phần trăm

		

		

		

		

		



		  Kiểm tra giữa chương trình

		1

		

		

		

		1



		Hình học

		14

		11

		3

		0

		0



		- Hình tam giác. Diện tích hình tam giác

		

		

		

		

		



		- Hình thang. Diện tích hình thang

		

		

		

		

		



		- Hình tròn. Đường tròn. Chu vi và diện tích hình tròn

		

		

		

		

		



		- Luyện tập

		

		

		

		

		



		- Biểu đồ hình quạt


- Hình hộp chữ nhật. Hình lập phương


- Diện tích xung quanh  diện tích toàn phần hình hộp chữ nhật, hình lập phương


- Luyện tập


- Thể tích của một hình. Xăng- ti-mét khối.

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		



		- Đề xi- mét khối. Mét khối

		

		

		

		

		



		- Thể tích hình hộp chữ nhật

		

		

		

		

		



		- Thể tích hình lập phương

		

		

		

		

		



		- Luyện tập

		

		

		

		

		



		- Giới thiệu hình trụ, hình cầu

		

		

		

		

		



		   Số đo thời gian.


 vận tốc, quãng đường, thời gian

		24

		5

		9

		10

		0



		- Cộng trừ số đo thời gian

		

		

		

		

		



		- Nhân số đo thời gian với một số

		

		

		

		

		



		- Chia số đo thời gian cho một số

		

		

		

		

		



		- Luyện tập

		

		

		

		

		



		- Vận tốc

		

		

		

		

		



		- Luyện tập

		

		

		

		

		



		- Quãng đường

		

		

		

		

		



		- Luyện tập

		

		

		

		

		



		- Thời gian

		

		

		

		

		



		- Luyện tập

		

		

		

		

		



		- Luyện tập chung

		

		

		

		

		



		- Ôn tập:  về  số tự nhiên, phân số, số thập phân và các phép tính với số tự nhiên, phân số, số thập phân

		

		

		

		

		



		- Ôn tập: về đo độ dài, đo khối lượng, đo diện tích và thể tích, tính diện tích, thể tích hình hộp chữ nhật, hình lập phương, tính chu vi, diện tích một số hình  

		

		

		

		

		



		- Ôn tập: về đo thời gian

		

		

		

		

		



		- Ôn tập: về giải toán 

		

		

		

		

		



		- Luyện tập chung

		

		

		

		

		



		   Kiểm tra cuối chương trình

		1

		

		

		

		1





II. HƯỚNG DẪN TỔ CHỨC THỰC HIỆN                                                                                                                                                                
1. Hướng dẫn chung


Các sở Giáo dục và Đào tạo, các cơ sở giáo dục căn cứ vào khung phân phối chương trình, mức độ cần đạt về chuẩn kiến thức, kỹ năng môn Toán đã quy định trong Chương trình Xóa mù chữ và giáo dục tiếp tục sau khi biết chữ và Tài liệu giáo dục tiếp tục sau khi biết chữ  môn Toán lớp 4, 5  để phân phối  chi tiết thời lượng cho từng bài học, tiết học phù hợp với đối tượng người học và điều kiện học tập cụ thể. 


- Số tiết học quy định trong khung phân phối Chương trình trên là số tiết học tối thiểu. Đối với các nội dung khó, phức tạp với người học, có thể tăng thời gian thực hiện nhưng phải phù hợp với điều kiện dạy và học của địa phương.

 2. Tổ chức dạy học


- Các thiết kế bài giảng phải bám sát chuẩn kiến thức kỹ năng của chương trình mỗi lớp.

- Trong chương trình toán lớp 5, cần lưu ý sắp xếp cho học viên học các phép tính về số thập phân trước khi học phần Hình học có liên quan tới tính diện tích, thể tích các hình. 

- Về phương pháp giảng dạy: Giáo viên cần bám sát đối tượng, phát huy tính tích cực chủ động, gây hứng thú học tập cho học viên, tổ chức cho học viên trao đổi, thảo luận, và hoạt động nhóm. 


- Về thiết bị dạy học, Giáo viên chú ý khai thác bộ đồ dùng dạy học của Tiểu học, sáng tạo trong việc sử dụng các đồ dùng sẵn có hoặc tự làm để nâng cao chất lượng dạy học.


3.Về kiểm tra đánh giá: 

- Thực hiện đổi mới kiểm tra, đánh giá theo định hướng trong Chương trình và quy định đánh giá xếp loại học viên ban hành theo Quyết định số 79/2008/QĐ-BGDĐT ngày 30/12/2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, khi ra đề kiểm tra định kỳ, giáo viên căn cứ vào chuẩn kiến thức, kỹ năng được quy định trong chương trình để đưa ra những nội dung kiểm tra cho phù hợp với đối tượng học viên.


- Kiểm tra thường xuyên (gồm kiểm tra miệng và kiểm tra viết hoặc thực hành, thời gian kiểm tra viết không quá 20 phút). 


- Kiểm tra định kỳ được tổ chức hai lần vào giữa và cuối chương trình, thời gian từ 35 phút đến 45 phút, trong đó bài kiểm tra cuối chương trình dùng đánh giá kết quả học hết chương trình của mỗi lớp.

- Khi giảng dạy, giáo viên tăng cường kiểm tra miệng, chấm bài tại lớp.
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